
Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa (m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao cho 

hộ

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Hoàng Văn Trung TDP Đình 10 9 210,2 26 264 223 227 LUC 210,2 210,2   TB số 81, ngày 24/5/2023

10 25 108,6 LUC 108,6 108,6

10 41 430,5 LUC 430,5 430,5

10 42 1.549,6 26 244 1.455 1.455 LUC 572,7 572,7   TB số 81, ngày 24/5/2023

3 Ngô Thị Thúy TDP Đình 10 29 1.048,5 26

253+254

255+256

257+258

572

152+148

133+169

116+99

37

854 LUC 1.048,5 1.048,5

 - TB số 342, ngày 25/11/2021

 - Ngô Thị Thúy ủy quyền cho 

Ngô Thị Hoan

10 32 375,1 26
296+297

298

117+124

136
LUC 375,1 375,1   TB số 81, ngày 24/5/2023

10 31 238,0 26 263 180,0 LUC 238,0 238,0   TB số 342, ngày 25/11/2021

5 Đỗ Thị Liểu TDP Đình 10 38 1.317,3 26 390 1.473 1.473 LUC 609,0 609,0   TB số 342, ngày 25/11/2021

10 24 264,1 31 267 BHK 264,1 264,1

10 26 355,6 31 265 BHK 355,6 355,6

10 27 225,9 BHK 225,9 225,9

10 28 352,5 BHK 352,5 352,5

7
Trần Thị Bổng

(GCN Nguyễn Văn Tự)

TDP 

Đồi Đỏ
10 79 124,9 20 561 288 120 LUC 124,9 124,9

 - Theo Di chúc thừa kế

ngày 11/6/2014

 - TB số 81, ngày 24/5/2023

6.600,8 6.454,8 4.302,5 613,1 4.915,6Tổng

473242
TDP Đình

Nguyễn Văn Phái

Lương Thị Bộ

4

2

UBND TT Cao Thượng

(Nguyễn Thị Thu)          
TDP Đình

Loại 

đất

 BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP 

ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN - TDP ĐÌNH, TDP ĐỒI ĐỎ, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG (ĐỢT 36) 

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày …..../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ Ghi chú

Diện tích thu hồi (m2)

473

TDP Đình

  TB số 342, ngày 25/11/2021

1.807

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

160

26

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ trích lục

6
Nguyễn Tiến Phương

Nguyễn Thị Hoa
  TB số 81, ngày 24/5/2021

26

555,8

622,2



Số tờ Số thửa
Diện tích 

thửa (m2)
Số tờ Số thửa 

Diện tích

 thửa (m2)

Diện tích 

được giao

Đất giao cho 

hộ

Đất 

UBND

 quản lý

Tổng DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Loại 

đất
STT Họ và tên chủ sử dụng Địa chỉ Ghi chú

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ trích lục



Bồi thường hỗ trợ cho hộ 

gia đình ,cá nhân

Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa (m
2
)

Tổng diện 

tích thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ Đất UBND

Khuyến khích hỗ trợ bàn 

giao mặt bằng 

40.000đ/m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hoàng Văn Trung 10 9 210,2 LUC 210,2 210,2 0 8.408.000 8.408.000

2 Ngô Thị Thúy 10 29 1048,5 LUC 1048,5 1048,5 0 41.940.000 41.940.000

3 Đỗ Thị Liểu 10 38 1317,3 LUC 609,0 609,0 0 24.360.000 24.360.000

4
Trần Thị Bổng

(GCN Nguyễn Văn Tự)
10 79 124,9 LUC 124,9 124,9 0 4.996.000 4.996.000

2.700,9 1.992,6 1.992,6 79.704.000 79.704.000Tổng

PHƯƠNG ÁN KHUYẾN KHÍCH NHẬN TIỀN VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ 

ÁN:CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN - TDP ĐÌNH, TDP ĐỒI ĐỎ, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG - ĐỢT 36

(Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày …..../3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)

Tổng kinh phí Bồi 

thường hỗi trợ 

(đồng)
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